
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH BAKERY

Mã số thuế: 0313983358

Địa chỉ: 131 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00021587 1C25TNN 03/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
379,635  30,371  410,006  

2 00022122 1C25TNN 08/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
367,155  29,372  396,527  

3 00022249 1C25TNN 09/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
438,105  35,048  473,153  

4 00022831 1C25TNN 10/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
832,033  66,563  898,596  

5 00022843 1C25TNN 10/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
789,190  63,135  852,325  

6 00022941 1C25TNN 10/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,180,859  94,469  1,275,328  

7 00023103 1C25TNN 11/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
969,567  77,565  1,047,132  

8 00023846 1C25TNN 16/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
620,245  49,620  669,865  

9 00025201 1C25TNN 22/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,305,256  104,420  1,409,676  

10 00025228 1C25TNN 22/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,273,851  101,908  1,375,759  

11 00025240 1C25TNN 22/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
701,218  56,097  757,315  

12 00026107 1C25TNN 24/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
952,020  76,162  1,028,182  

13 00026781 1C25TNN 29/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
563,912  45,113  609,025  

14 00026796 1C25TNN 29/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
704,016  56,321  760,337  

15 00001341 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-468,388  -37,471  -505,859  

16 00001342 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-174,661  -13,973  -188,634  

10,434,013 834,720 11,268,733 

730,381 58,430 788,811 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01042025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 04/2025
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